Phụ lục
CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA ĐÔ THỊ

THỊ TRẤN TRẢNG BOM THEO CÁC GIAI ĐOẠN

	STT
	Chỉ tiêu phát triển đô thị
	Đơn vị
	Giai đoạn

	
	
	
	Đến năm 2020
	2021 - 2025

	1
	Nhà ở:

- Diện tích sàn nhà ở bình quân

- Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố
	m2 /người
%
	30

100
	30

100

	2
	Công trình công cộng cấp đô thị:

- Đất XD công trình công cộng cấp khu ở

- Đất XD công trình dịch vụ công cộng đô thị
- Cơ sở y thế

- Cơ sở giáo dục đào tạo

- Trung tâm văn hóa

- Trung tâm thương mại dịch vụ
	m2 /người

m2 /người

giường/1.000 dân

Cơ sở

Công trình

Công trình
	0,6

9

9

> 4

4

4
	> 1,5

> 9

> 9

> 4

> 4

> 4

	3
	Giao thông:
- Đất giao thông so với đất xây dựng đô thị

- Mật độ đường đô thị

- Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng

- Diện tích đất giao thông/dân số
	%

km/km2

%

m2/người
	> 18

> 8

> 5

39
	17

> 8

> 5

> 39

	4
	Cấp nước:
- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt
- Tỷ lệ dân số nội thị được cấp nước sạch

- Tỷ lệ nước thất thoát
	01/người/ngày đêm

%

m2/người
	110

99,8

20
	120

99,8

< 20

	5
	Thoát nước:
- Mật độ đường cống thoát nước chính

- Tỷ lệ nước các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải
	km/km2
%
	7

60
	> 7

100

	6
	Cấp điện, chiếu sáng công cộng:
- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị

- Tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thị được chiếu sáng

- Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng
	KWh/ng/năm
%

%
	700

> 95

70
	> 700

> 98

> 70

	7
	Thông tin, bưu chính viễn thông: Số thuê bao điện thoại bình quân/số dân
	Máy/100 dân
	20
	> 20

	8
	Cây xanh, thu gom XLCT, nhà tang lễ:
- Đất cây xanh đô thị đạt

- Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị

- Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được thu gom.

-  Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được xử lý (chôn lấp, tái chế, công nghệ đốt)
- Số nhà tang lễ khu vực nội thị
	m2 /người

m2 /người

%

%

nhà
	> 8,5

4

> 87

100

1
	> 9

5

> 87

100

2


